BẢN THUYẾT MINH NỘI DUNG THÔNG TƯ

         Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
___________________________

I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Thông tư:

- Điểm a khoản 1 Điều 145 Luật các TCTD quy định: “TCTD được xem xét đặt vào KSĐB khi lâm vào một trong các trường hợp sau: Mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán theo quy định của NHNN”. 

- Khoản 2 Điều 145a Luật các TCTD quy định: Ngân hàng Nhà nước quy định các nội dung sau đây:

a) Hình thức, thời hạn, gia hạn thời hạn, chấm dứt, công bố thông tin về việc kiểm soát đặc biệt (KSĐB) TCTD;

b) Thành phần, số lượng, cơ cấu, cơ chế hoạt động của Ban KSĐB phù hợp với hình thức kiểm soát đặc biệt và thực trạng của TCTD được KSĐB.

- Khoản 2 Điều 151a Luật các TCTD quy định; “2. Căn cứ kết quả xác định của tổ chức kiểm toán độc lập về giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ và đề nghị của Ban KSĐB, NHNN quyết định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ, ghi giảm vốn điều lệ của NHTM được kiểm soát đặc biệt và mức vốn cần được bổ sung để bảo đảm giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định”.
- Điều 24 Luật ban hành VBQPPL quy định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành Thông tư để quy định: (1) Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; (2) Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Luật các TCTD và chức năng quản lý nhà nước, việc NHNN ban hành Thông tư quy định về KSĐB đối với TCTD là cần thiết.

II. Định hướng xây dựng Thông tư:

- Kế thừa một số quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (Thông tư 07) còn phù hợp với quy định tại Luật các TCTD đã được sửa đổi, bổ sung.
- Quy định cụ thể các tiêu chí định lượng để xác định TCTD mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả; mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán, làm cơ sở để NHNN xem xét, đặt TCTD vào KSĐB.
- Quy định cụ thể cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Ban KSĐB.

- Quy định cụ thể thời điểm, nguyên tắc ghi giảm vốn điều lệ của NHTM được chuyển giao bắt buộc. 

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan đến việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD.
III- Nội dung và bố cục của Dự thảo Thông tư:

Dự thảo Thông tư (Dự thảo) gồm 5 Chương, 24 Điều, cụ thể:

Chương 1 – Quy định chung: gồm 04 Điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích một số khái niệm cần thiết và thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến KSĐB TCTD.
Chương 2 – Quy định về kiểm soát đặc biệt, công bố thông tin KSĐB: gồm 08 Điều quy định các tiêu chí xác định TCTD mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả; mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán; các trường hợp NHNN xem xét, đặt TCTD vào KSĐB; hình thức, thông báo quyết định, gia hạn, chấm dứt, công bố thông tin KSĐB và quy định ghi giảm vốn điều lệ đối với NHTM được chuyển giao bắt buộc.
Chương 3 – Quy định cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Ban KSĐB: gồm 03 Điều quy định về thành phần, số lượng, cơ cấu của Ban KSĐB; trách nhiệm của Trưởng Ban KSĐB và các thành viên Ban KSĐB.

Chương 4 – Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: gồm 07 Điều quy định trách nhiệm của CQTTGSNH và các đơn vị liên quan tại NHNN; trách nhiệm của NHNN chi nhánh nơi TCTD đặt trụ sở chính; trách nhiệm của NHNN chi nhánh nơi TCTD được KSĐB có chi nhánh đang hoạt động; trách nhiệm của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; trách nhiệm của TCTD, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông, HĐQT, HĐTV, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của TCTD.
Chương 5 – Điều khoản thi hành: gồm 02 Điều quy định về tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

IV- Các nội dung chính của Dự thảo Thông tư:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Về phạm vi điều chỉnh: 

Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư bao gồm các vấn đề liên quan đến KSĐB đối với TCTD được thành lập và hoạt động theo Luật Các TCTD.

- Về đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng bao gồm TCTD và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc KSĐB đối với TCTD.

2. Về thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến KSĐB TCTD:

Căn cứ quy định tại Điều 146 Luật các TCTD, Dự thảo Thông tư quy định: 
- Thống đốc NHNN quyết định các vấn đề liên quan đến việc KSĐB TCTD không phải là quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Luật Các TCTD và Thông tư này.

- Thống đốc NHNN ủy quyền cho Giám đốc NHNN chi nhánh quyết định các vấn đề liên quan đến việc KSĐB quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Luật Các TCTD và Thông tư này.
3. Xác định TCTD mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả; mất, có khả năng mất khả năng thanh toán
Trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng các tiêu chí phân loại ngân hàng theo mức đủ vốn và khả năng thanh khoản của Ủy Ban Châu Âu về xử lý ngân hàng yếu kém, khái niệm doanh nghiệp mất khả năng thanh toán tại Luật Phá sản, nguyên tắc quản lý, xử lý việc không đảm bảo các tỷ lệ khả năng chi trả tại Thông tư số 36/2014/TT-NHNN và kết quả đánh giá sơ bộ tác động của các tiêu chí trên đến các TCTD, Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định TCTD mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả; mất, có khả năng mất khả năng thanh toán tại như sau:
- TCTD có nguy cơ mất khả năng chi trả khi không duy trì được tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 130 của Luật Các TCTD và phải sử dụng ngay các biện pháp tự xử lý ở mức 20% trở lên của tài sản có tính thanh khoản cao trong thời gian 03 tháng liên tục.

- TCTD mất khả năng chi trả khi không thực hiện nghĩa vụ chi trả khoản nợ trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

- TCTD có nguy cơ mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 theo quy định của NHNN thấp hơn 4% và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn so với tổng nợ lớn hơn 5% trong thời gian 06 tháng liên tục.

- TCTD mất khả năng thanh toán khi tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng tài sản thấp hơn 2% và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời gian 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Đề nghị các đơn vị có ý kiến cụ thể đối với các tiêu chí nêu trên.
4. Về các trường hợp xem xét đặt TCTD vào KSĐB và hình thức KSĐB:
Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật các TCTD và kế thừa quy định tại Thông tư 07, Dự thảo Thông tư quy định các trường hợp NHNN xem xét, đặt TCTD vào KSĐB và hình thức KSĐB bao gồm giám sát đặc biệt và kiểm soát toàn diện.
5. Về việc thông báo việc quyết định, gia hạn, chấm dứt; công bố thông tin KSĐB:
Trên cơ sở kế thừa quy định tại Thông tư 07, qua việc rà soát, đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn hoạt động (thực tế cho thấy ảnh hưởng của Quỹ tín dụng nhân dân không chỉ dừng lại trong nội bộ địa bàn xã nơi TCTD đặt trụ sở chính mà còn ảnh hưởng đến địa bàn cấp huyện, tỉnh) và căn cứ thẩm quyền quyết định các vấn đề liên quan đến KSĐB TCTD tại Điều 4 Dự thảo Thông tư, Dự thảo Thông tư quy định cơ chế thông báo việc KSĐB đối với TCTD không phải là quỹ tín dụng nhân dân và cơ chế thông báo việc KSĐB đối với TCTD là quỹ tín dụng nhân dân tại khoản 2 Điều 8 Dự thảo Thông tư.
6. Về thời hạn, gia hạn, chấm dứt KSĐB và công bố thông tin về KSĐB

Dự thảo Thông tư quy định cụ thể nguyên tắc xác định thời hạn KSĐB, cơ sở gia hạn, chấm dứt kiểm soát đặc biệt và các nội dung liên quan đến công bố thông tin KSĐB tại Điều 9, 10, 11.
7. Về việc ghi giảm vốn điều lệ đối với NHTM được chuyển giao bắt buộc

Căn cứ quy định tại Điều 151a, 151d Luật các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung), Điều 12 Dự thảo Thông tư quy định thời điểm, nguyên tắc, cách thức ghi giảm vốn điều lệ đối với NHTM được chuyển giao bắt buộc, cụ thể:
- NHNN yêu cầu NHTM được chuyển giao bắt buộc lập và gửi NHNN báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hợp nhất cho kỳ kế toán tính từ thời điểm xác định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 151a Luật Các TCTD đến ngày cuối cùng của tháng liền trước thời điểm Ban KSĐB đề nghị ghi giảm vốn điều lệ của NHTM được chuyển giao bắt buộc.

- Căn cứ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hợp nhất của NHTM được chuyển giao bắt buộc, kết quả xác định giá trị thực của vốn điều lệ của tổ chức kiểm toán độc lập quy định tại khoản 2 Điều 151a Luật các TCTD, NHNN ghi giảm vốn điều lệ của NHTM được chuyển giao bắt buộc tại Quyết định chuyển giao bắt buộc. Theo đó, thời điểm ghi giảm vốn điều lệ là thời điểm Quyết định chuyển giao bắt buộc có hiệu lực thi hành.

- Trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo xác định của tổ chức kiểm toán độc lập quy định tại khoản 2 Điều 151a Luật Các TCTD và kết quả kinh doanh theo báo cáo của NHTM được chuyển giao bắt buộc âm, NHNN ghi giảm vốn điều lệ của NHTM được chuyển giao bắt buộc về bằng 0. 

Đề nghị các đơn vị có ý kiến cụ thể đối với quy định trên. Ngoài ra, đề nghị các đơn vị đánh giá sự cần thiết quy định việc ghi giảm các quỹ dự trữ và xác định kết quả kinh doanh lũy kế của NHTM được chuyển giao bắt buộc sau khi ghi giảm vốn điều lệ.

8. Về thành phần, số lượng, cơ cấu của Ban KSĐB
Thành phần, số lượng, cơ cấu Ban KSĐB tại Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định tại Thông tư 07. Ngoài ra, Dự thảo Thông tư có bổ sung quy định: Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt có thể là Chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh hoặc Phó Chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh. 
9. Về trách nhiệm của Trưởng Ban KSĐB
Trách nhiệm của Trưởng Ban KSĐB tại Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định tại Thông tư 07 và Điều 146b Luật các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung). 
Ngoài ra, trên cơ sở thực tiễn hoạt động của các Ban KSĐB thời gian qua và mô hình hoạt động của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của trưởng ban KSĐB trong việc sử dụng con dấu như sau: Sử dụng con dấu của NHNN bao gồm NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

10. Về trách nhiệm của các thành viên Ban KSĐB
Trách nhiệm của các thành viên Ban KSĐB tại Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-NHNN, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung),
11. Về trách nhiệm của các đơn vị liên quan
- Dự thảo Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của CQTTGSNH, các đợn vị khác trong NHNN, NHNN chi nhánh nơi TCTD đặt trụ sở chính, NHNN chi nhánh nơi có TCTD được KSĐB có chi nhánh đang hoạt động, Ngân hàng Hợp tác xã, Bảo hiểm tiền gửi, TCTD, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông, HĐQT, HĐTV, BKS, TGĐ của TCTD.
Đề nghị các đơn vị có ý kiến cụ thể đối với nội dung này, đặc biệt là các nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của đơn vị.
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